
 

Kính gửi:  

- Báo Đồng Nai; 

- Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai 

 

       Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc duy trì thường xuyên việc thông tin 

giá cả hàng hóa thị trường hàng tuần, Sở Công Thương Đồng Nai tổng hợp tình 

hình, diễn biến giá cả tại một số chợ trên địa bàn tỉnh tuần lễ từ ngày 22/07/2019 – 

26/07/2019 chuyển báo, đài biên tập đưa tin. Cụ thể như sau: 

I. Tình hình, diễn biến giá cả thị trường: 

 1. Giá cả các mặt hàng thiết yếu tuần lễ từ ngày 22/07/2019 – 26/07/2019 tại 

các chợ Biên Hòa, Long Thành, Long Khánh và Phương Lâm ở các mức sau:  

Thịt heo nạc: 80.000 - 90.000 đồng/kg, thịt heo đùi: 70.000 - 80.000 đồng/kg, 

thịt heo ba rọi: 80.000 - 95.000 đồng/kg, thịt bò philê: 250.000 - 300.000 đồng/kg, 

thịt bò bắp: 220.000 - 260.000 đồng/kg, thịt gà công nghiệp làm sẵn: 42.000 - 

65.000 đồng/kg, thịt gà tam hoàng làm sẵn: 61.000 - 80.000 đồng/kg, cá lóc: 

60.000 - 70.000 đồng/kg, cá diêu hồng: 47.000 - 55.000 đồng/kg, mực (loại phổ 

biến): 150.000 – 250.000 đồng/kg; tôm (loại phổ biến): 165.000 – 220.000 

đồng/kg; bắp cải: 10.000 - 17.000 đồng/kg, khoai tây: 12.000 - 25.000 đồng/kg, cà 

rốt: 10.000 - 25.000 đồng/kg, bí xanh: 10.000 – 20.000 đồng/kg, dầu ăn Tường An: 

30.000 - 35.000 đ/lít, đường trắng RE Biên Hòa: 16.000 - 20.000 đồng/kg, trứng gà 

công nghiệp: 20.000 - 25.000 đồng/chục, trứng vịt: 20.000 - 30.000 đồng/chục, sữa 

Ông Thọ: 20.000 – 21.000 đồng/hộp. 

2. Tình hình tiêu thụ heo, gà trong tuần (22/07/2019 – 26/07/2019). 

- Tổng số heo tiêu thụ trong tuần là 66.151, giảm 20.232 con so với tuần 

vửa rồi và tương đương so với tuần trước đó. Trong đó: 

+ Tiêu thụ xuất tỉnh trong tuần: 55.652 con (giảm 20.232 con so với tuần 

trước). Tiêu thụ trong tỉnh ổn định: 10.498 con. 

+ Tiêu thụ trong tỉnh: 10.500 con 

+ Giá heo hơi: Theo thông tin do Công ty CP cung cấp, giá heo hơi bình 

quân trên địa bàn tỉnh trong tuần vẫn ổn định ở mức 34.000 đồng/kg.  
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- Tình hình tiêu thụ gà trong tuần: tăng hơn so với tuần trước và ở mức 

753.333 con. Giá gà giảm ở mức 22.000 – 24.000 đồng/kg đối với gà công nghiệp 

và tăng ở mức 38.000 – 40.000 đồng/kg đối với gà tam hoàng. 

   3. Về giá các mặt hàng khác: 

      3.1. Giá xăng, dầu trong tuần từ ngày 22/07/2019 – 26/07/2019 ổn định, cụ thể: 

 - Giá xăng RON 95: 21.230 đồng/lít; 

 - Giá xăng sinh học E5: 20.270 đồng/lít; 

 - Giá dầu DO 0,05S: 16.990 đồng/lít. 

      3.2. Giá gas trong tuần từ ngày 22/07/2019 – 26/07/2019 ổn định, cụ thể: 

    - Giá gas Saigon Petro: 306.000 đồng/bình. 

    - V Gas:   283.000 đồng/bình.  

    - ORIGIN xám: 302.500 đồng/bình.  

    - ORIGIN xanh: 317.500 đồng/bình.  

    - Petimex Gas: 295.000 đồng/bình.   

    - MT Gas Xám: 310.000 đồng/bình. 

    - MT Gas Xanh: 315.000 đồng/bình. 

    - ELF Gas: 326.000 đồng/bình.   

    - Total Gas: 291.000 đồng/bình.     

    - Siam Gas: 344.000 đồng/bình. 

    - Petgas:  308.000 đồng/bình.  

    - VT-Gas:  304.000 đồng/bình.     

    - Petrolimex:  314.000 đồng/bình.  

    - Super – Gas:  336.000 đồng/bình. 

    4. Đánh giá chung: 

4.1. Hàng hóa trên thị trường phong phú, đa dạng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của 

người tiêu dùng. 

        4.2. Giá thu mua một số mặt hàng nông sản trong tuần từ ngày 22/07/2019 – 

26/07/2019, cụ thể: giá tiêu ổn định ở mức 45.000 đồng/kg, giá cà phê giảm 500 

đồng và ở mức 32.500 đồng/kg. 

4.3. Trong tuần từ ngày 22/07/2019 – 26/07/2019 giá các mặt hàng thiết yếu 

tại các chợ hạng 1 và hạng 2 trên địa bàn ổn định. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ Công Thương; 

- UBND tỉnh;                                                          

- Sở Tài chính; 

- Sở Thông tin & Truyền thông; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TM. 
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